
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ Y TẾ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:             /KH-SYT                    Bình Phước, ngày      tháng 3 năm 2021   
 

 

KẾ HOẠCH 

 Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh về can thiệp cho trẻ khuyết tật  

rối loạn ngôn ngữ tại huyện Đồng Phú 

 

Thực hiện Công văn số 3542/UBND-KGVX ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc triển khai thực hiện hoạt động Dự án ‘‘Tăng cường Năng lực 

Mạng lưới Dịch vụ Trị liệu cho Trẻ em Khuyết tật” năm 2021; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth), 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh về can thiệp cho trẻ 

khuyết tật rối loạn ngôn ngữ tại huyện Đồng Phú cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: 

Sau khoá tập huấn, phụ huynh cần đạt được các kiến thức và kỹ năng: 

- Có thể nắm được những khó khăn và nhu cầu của trẻ. 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng được học để thực hiện các 

bài tập can thiệp cho trẻ tại nhà. 

- Có khả năng theo dõi quá trình tập luyện và sự tiến bộ của trẻ, thông qua 

sổ theo dõi can thiệp.  

2. Đối tượng: 40 cặp phụ huynh và trẻ có rối loạn ngôn ngữ, lời nói và giao 

tiếp có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn xã Tân Lập, Tân Tiến, Thuận Lợi, Thuận 

Phú, huyện Đồng Phú. 

3. Thời gian:  Ngày 06-07/3/2021. 

4. Thành phần:  

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu – Bệnh viện 

Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh.  

- Bà Nguyễn Thị Ngần - Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu – Bệnh viện Y học 

Cổ truyền tỉnh Bình Phước.  

- Bà Hà Thị Huỳnh Như – Cán bộ dự án. 
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- 01 cán bộ TTYT huyện Đồng Phú. 

- 04 cán bộ TYT xã Tân Lập, Tân Tiến, Thuận Lợi, Thuận Phú, huyện Đồng 

Phú. 

- Phụ huynh và trẻ: 40 cặp phụ huynh và trẻ có rối loạn ngôn ngữ, lời nói và 

giao tiếp có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn xã Tân Lập, Tân Tiến, 

Thuận Lợi, Thuận Phú, huyện Đồng Phú. 

5. Địa điểm: Trạm y tế và nhà các trẻ thuộc xã Tân Lập, Tân Tiến, Thuận 

Lợi, Thuận Phú, huyện Đồng Phú. 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  

Ngày/giờ Nội dung Địa điểm 

Người tham 

gia/thực 

hiện/chịu trách 

nhiệm 

Sáng ngày 06/03/2021 

7h30 - 8h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Lưu Vũ Thị 

Hoài Ân và Phan Nguyễn Gia 

Phúc 

Trạm Y tế 

Tân Lập 

Chuyên gia 

CBDA 

8h20 - 9h05 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Phan Nguyễn 

Gia Hậu và Trương Hạo 

Thiên 

Chuyên gia 

CBDA 

9h10 - 9h55 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Vũ Trường 

Giang và Tô Văn Thái Sơn 

Chuyên gia 

CBDA 

10h00 - 10h45 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Vũ Tuấn 

Khang và Nguyễn Ngọc 

Thiên Phú 

Chuyên gia 

CBDA 

10h50 - 11h35 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Tô Văn Anh 

Quân và Chu Thanh Lê Dũng 

Chuyên gia 

CBDA 

Chiều ngày 06/03/2021 
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13h30 - 14h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Chung Anh 

Quân và Nguyễn Đăng 

Khánh 

Trạm Y tế 

Tân Tiến 

Chuyên gia 

CBDA 

14h20 - 15h05 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Bảo 

Long và Tạ Thị Thu Uyên 

Chuyên gia 

CBDA 

15h10 - 15h55 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Bùi Trần Bảo 

Đăng và Phạm Nguyễn Huy 

Lộc 

Chuyên gia 

CBDA 

16h00 - 16h45 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Huy 

Hoàng và Nguyễn Xuân Lộc 

Chuyên gia 

CBDA 

16h50 - 17h35 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Hồng 

Phong và Nguyễn Bình An 

Chuyên gia  

CBDA 

Sáng ngày 07/03/2021 

7h30 - 8h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Đoàn Vũ Gia 

Huy và Lường Viết Hợp 

Trạm Y tế 

Thuận Lợi 

Chuyên gia 

CBDA 

8h20 - 9h05 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Hà Phạm Thủy 

Tiên và Điển Chí Thiện 

Chuyên gia 

CBDA 

9h10 - 9h55 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Phạm Gia Huy 

và Trịnh Quang Hiếu 

Chuyên gia 

CBDA 

10h00 - 10h45 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Ngô Nguyễn 

Quỳnh Như và Thân Thiên 

Khôi 

Chuyên gia 

CBDA 

10h50 – 11h35 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Hữu 

Tình và Phạm Lê Gia Phú 

Chuyên gia 

CBDA 
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Chiều ngày 07/03/2021 

13h30 - 14h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Hoàng Nguyên 

Khang và Đinh Tiến Đạt 

 

Trạm Y tế 

Thuận Phú 

Chuyên gia 

CBDA 

14h20 - 15h05 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Võ Hồng Hậu 

và Nguyễn Văn Bảo 

Chuyên gia 

CBDA 

15h10 - 15h55 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Công 

Khang và Hoàng Tiến Đạt 

Chuyên gia 

CBDA 

16h00 - 16h45 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Phạm Hoàng 

Nam và Lữ Vĩnh Thiện 

Chuyên gia 

CBDA 

16h50 - 17h35 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Phạm Ngọc 

Hoàng Vũ và Nguyễn Lương 

An Phú 

Chuyên gia 

CBDA 

 

Danh sách trẻ và phụ huynh tham gia 

TT Họ và tên trẻ 
Năm 

sinh 
Địa chỉ Xã Họ và tên PH Số điện thoại 

 

1 
Lưu Vũ Thị 

Hoài Ân 
2014 Ấp 6 Tân Lập Vũ Thị Xim 0975 444 039 

 

2 
Phan Nguyễn 

Gia Phúc 
2015 Ấp 9 Tân Lập 

Nguyễn Đài 

Trang 
0383 733 529 

 

3 
Phan Nguyễn 

Gia Hậu 
2015 Ấp 9 Tân Lập 

Nguyễn Thị 

Thu 
0987 122 696 

 

4 
Trương Hạo 

Thiên 
2014 Ấp 3 Tân Lập Lưu Thị Hồng 0362 587 471 

 

5 
Vũ Trường 

Giang 
2013 Ấp 7 Tân Lập Vũ Đình Bắc 0972 244 822 

 

6 
Tô Văn Thái 

Sơn 
2013 Ấp 3 Tân Lập Tô Văn Lượng 0327 502 402 

 

7 
Vũ Tuấn 

Khang 
2016 ấp 6 Tân Lập 

Phùng Thị 

Chanh 
0367 086 491 

 

8 
Nguyễn Ngọc 

Thiên Phú 
2014 Ấp 2 Tân Lập 

Nguyễn Thị 

Tình 
0967 839 209 

 

9 Tô Văn Anh 2015 Ấp 3 Tân Lập Phạm Thị 0378 013 113 
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Quân Hạnh 

10 
Chu Thanh Lê 

Dũng 
2015 

Ấp Tân 

Hà 

Tân 

Tiến 

Nguyễn Thị 

Thuý Lan 
0919 830 730 

 

11 
Chung Anh 

Quân 
2014   

Tân 

Tiến 

Chung 

Nguyễn Hữu 

Thiện 

0908 966 981 
 

12 
Nguyễn Đăng 

Khánh 
2013 

Tổ 27, 

Minh 

Tân 

Tân 

Tiến 

Nguyễn Thị 

Bạch Hạch 
0983 664 637 

 

13 
Nguyễn Bảo 

Long 
2017 

Tổ 4, 

Ấp 

Thái 

Dũng 

Tân 

Tiến 

Nguyễn Thị 

Thu Hiếu 
0986 210 002 

 

14 
Tạ Thị Thu 

Uyên 
2014 

Tổ 27 , 

Minh 

Tân, 

Minh 

Tiến 

Tân 

Tiến 

Phạm Thị 

Thuỳ Linh 
0933 516 779 

 

15 
Bùi Trần Bảo 

Đăng 
2014 

Tổ 20, 

Minh 

Tân 

Tân 

Tiến 
Trần Thị Lý 0329 988 288 

 

16 
Phạm Nguyễn 

Huy Lộc 
2014 

Tổ 9, 

ấp 

Minh 

Hòa 

Tân 

Tiến 

Phạm Minh 

Hòa 
0943 678 780 

 

17 
Nguyễn Huy 

Hoàng 
2017 

Tổ 1, 

Ấp 

Thuận 

Bình 

Tân 

Tiến 

Nguyễn Văn 

Sỹ 
0368 143 438 

 

18 
Nguyễn Xuân 

Lộc 
2015 

Tổ 34, 

Ấp Chợ 

Tân 

Tiến 

Hoàng Thị 

Thơ 
0349 552 587 

 

19 
Nguyễn Hồng 

Phong 
2014 

Tổ 3, 

Tân 

Tiến 

Thuận 

Lợi 

Nguyễn Quốc 

Toản 
0971 929 764 

 

20 
Nguyễn Bình 

An 
2015 

Tổ 6- 

Thuận 

An 

Thuận 

Lợi 
Hồ Thị Thanh 0889 530 821 

 

21 
Đoàn Vũ Gia 

Huy 
2014 

Tổ 2, 

Thuận 

Hoà 1 

Thuận 

Lợi 
Vũ Kim Ngọc 0329 874 146 
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22 
Lường Viết 

Hợp 
2007 

Tổ 2- 

Thuận 

Bình 

Thuận 

Lợi 

Nguyễn Thị 

Thuý Hằng 
0964 863 183 

 

23 
Hà Phạm 

Thủy Tiên 
2013 

Tổ 1-

Thuận 

Thành 

2 

Thuận 

Lợi 
Phạm Thị Tơ 0989 050 477 

 

24 
Điển Chí 

Thiện 
2012 

Tổ 4, 

Thuận 

Thành 

1 

Thuận 

Lợi 

Vương Thị 

Hồng Ly 
0977 501 891 

 

25 Phạm Gia Huy 2012 
Thuận 

Hoà 1 

Thuận 

Lợi 

Nguyễn Thị 

Thoa 
0919 636 107 

 

26 
Trịnh Quang 

Hiếu 
2015 

Tổ 1, 

Thuận 

An 

Thuận 

Lợi 
Lê Thị Thanh 0388 689 460 

 

27 
Ngô Nguyễn 

Quỳnh Như 
2014 

Tổ 3 

Thuận 

Hoà 

Thuận 

Lợi 

Nguyễn Thu 

Sương 
0332 122 745 

 

28 
Thân Thiên 

Khôi 
2011 

Tổ 5, 

Thuận 

Hoà 2 

Thuận 

Lợi 

Thân Thị 

Thảo 
0982 090 170 

 

29 
Nguyễn Hữu 

Tình 
2016 

Tổ 7 

Ấp 

Thuận 

Tiến 

Thuận 

Lợi 

Thạch Thị 

Nga 
0975 180 977 

 

30 
Phạm Lê Gia 

Phú 
2014 

Thuận 

Hải 

Thuận 

Phú 

Lê Thị Thu 

Cẩm Hiến 
0356 882 228 

 

31 

Hoàng 

Nguyên 

Khang 

2016 

Tổ 4, 

Ấp 

Thuận 

hòa 2 

Thuận 

Phú 

Hoàng Văn 

Phúc 
0963 874 471 

 

32 Đinh Tiến Đạt 2010 

Tổ 2, 

Thuận 

Phú 2 

Thuận 

Phú 

Phan Thị 

Quyên 
0972 599 150 

 

33 Võ Hồng Hậu 2012 

Tổ 2, 

Thuận 

Hải 

Thuận 

Phú 

Dương Thị 

Hương 
0982 149 884 

 

34 Nguyễn Văn 2016 Thuận Thuận Hoàng Thị 0333 680 462 
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Bảo Hải  Phú Duyên 

35 
Nguyễn Công 

Khang 
2015 

Tổ 4 

Ấp 

Thuận 

Hải 

Thuận 

Phú 

Nguyễn Công 

Binh 
0947 191 542 

 

36 
Hoàng Tiến 

Đạt 
2012 

Tổ 3 

Ấp 

Thuận 

Tân 

Thuận 

Phú 

Hoàng Văn 

Luận 
0975 310 170 

 

37 
Phạm Hoàng 

Nam 
2015 

Đội 5 

Ấp 

Thuận 

Hải 

Thuận 

Phú 

Đoàn Thị 

Thuý Vân 
0842 397 379 

 

38 

Lữ Vĩnh 

Thiện 

 

2015 
Thuận 

Hải 

Thuận 

Phú 
Bùi Thị Hiệp 0971 315 145 

 

39 
Phạm Ngọc 

Hoàng Vũ 
2019 

Tổ 3 

Ấp 

Đồng 

Búa 

Thuận 

Phú 
Lê Thị Thảo 0978 120 124 

 

40 
Nguyễn 

Lương An Phú 
2016 

Tổ 3 

Ấp 

Đồng 

Búa 

Thuận 

Phú 

Nguyễn Duy 

Hiển 
0975 620 040 

 

 

7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền 

vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế 

triển khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản: 

* Chỉ đạo cán bộ tham gia. 

* Chỉ đạo Trạm y tế sắp xếp địa điểm và thông báo đến gia đình trẻ khuyết tật 

được biết.  

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 
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Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, xin 

liên hệ Bà Hà Thị Huỳnh Như - Cán bộ dự án, Văn phòng Bình Phước, Trung tâm 

Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; DĐ: 0357817831, 

Email: hahuynhnhu@viethealth.org.vn  

 
Nơi nhận: 

- CA tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- UBND huyện Đồng Phú; 

- TTYT huyện Đồng Phú; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV(N02.3) 

           

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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